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DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 27/01/2025 đến ngày 07/02/2025 
 

 

 

ST

T 

Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày 

tháng năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ 25/NQ-CP 05/02/2025 Nghị quyết về mục tiêu tăng trưởng 

các ngành, lĩnh vực và địa phương 

bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả 

nước năm 2025 đạt 8% trở lên 

 

 

2.  

Chính phủ 15/2025/NĐ-

CP 

03/02/2025 Nghị định Quy định về việc quản 

lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là 

tài sản công không sử dụng vào 

mục đích để ở giao cho tổ chức có 

chức năng quản lý kinh doanh nhà 

địa phương quản lý, khai thác 

 

 

3.  

Chính phủ 16/2025/NĐ-

CP 

05/02/2025 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của NĐ số 72/2020/NĐ-CP 

ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng 

lực lượng và chế độ, chính sách đối 
với Dân quân tự vệ 

 

 

4.  

Chính phủ 17/2025/NĐ-

CP 

06/02/2025 Nghị định Quy định mức thu lệ phí 

trước bạ đối với ô tô, rơ moóc 

hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi 

ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô 

được sản xuất, lắp ráp trong nước 

 

 

5.  

Chính phủ 18/2025/NĐ-

CP 

08/02/2025 Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Điện lực liên quan đến 

hoạt động mua bán điện và tình 

huống bảo đảm cung cấp điện 

 

 

6.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

235/QĐ-TTg 25/01/2025 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ 
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7.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

236/QĐ-TTg 25/01/2025  Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

 

8.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

239/QĐ-TTg 04/02/2025 Ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Phòng không nhân dân 
 

 

9.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

240/QĐ-TTg 04/02/2025 Quyết định ban hành Kế hoạch cải 

cách thủ tục hành chính trọng tâm 

năm 2025 

 

 

10.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

244/QĐ-TTg 05/02/2025 Quyết định phê duyệt Đề án "Ứng 

dụng công nghệ số trong việc tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về 
văn bản quy phạm pháp luật" 

 

 

11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

245/QĐ-TTg 05/02/2025 Quyết định phê duyệt Quy hoạch 

phát triển, ứng dụng năng lượng 

nguyên tử thời kỳ đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

 

12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

247/QĐ-TTg 06/02/2025 Quyết định Ban hành KH triển khai 

thực hiện chỉ thị số 21-CT/TW về đổi 

mới phát triển và nâng cao chất lượng 
giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 

 

 

13.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

03/CT-TTg 04/02/2025 Chỉ thị đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm sau nghỉ Tết nguyên đán 

Ất Tỵ 2025 
 

14.  

Bộ Công an 08/2025/TT-

BCA 

05/02/2025 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia ỵề cấu trúc thông điệp dữ liệu 

trao đổi với Cơ sở dữ liệu tổng hợp 

quốc gia 

 

15.  
Bộ Tài chính 136/QĐ-BTC 23/01/2025 Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ 

trợ học sinh học kỳ II năm học 2024-

2025. 
 

16.  

Bộ Tài Chính 03/2025/TT-

BTC 

22/01/2025 Thông tư hướng dẫn về chế độ tài 

chính trong hoạt động đấu giá tài sản; 

quy định việc thu, chi, quản lý và sử 

dụng số tiền tiền bán hồ sơ mời tham 

gia đấu giá, tiền đặt trước của người 

tham gia đấu giá không được nhận lại 

theo quy định của pháp luật về đấu 
giá tài sản 

 

 

17.  

Bộ Tài Chính 05/2025/TT-

BTC 

24/01/2025 Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 

19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý 
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và công khai danh sách kiểm toán 

viên hành nghề kiểm toán; Thông tư 

số 203/2012/TT-BTC ngày 

19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về trình tự, thủ tục cấp, quản 

lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; 

Thông tư số 157/2014/TT-BTC ngày 
23/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về kiểm soát chất 

lượng dịch vụ kiểm toán (cập nhật) 

 

18.  

Bộ Tài Chính 07/2025/TT-

BTC 

24/01/2025 Thông tư hướng dẫn việc xác định 

nguồn kinh phí và việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí thực hiện chính sách quy định tại 

Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ 
về chính sách, chế độ đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động 

và lực lượng vũ trang trong thực hiện 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị 

 

 

19.  

Bộ Tư pháp 165/QĐ-BTP 22/01/2025 V/v công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực toàn bộ hoặc một phần  

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
Bộ Tư pháp năm 2024 

 

 

20.  

Bộ Ngoại 

Giao 

23/QĐ-BNG 03/02/2025 Quyết định về việc công bố Danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực toàn bộ và văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Ngoại giao năm 2024. 

 

 

21.  

Bộ Ngoại 
Giao 

02/2024/TT-
BNG 

03/02/2025 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Ngoại giao ban hành. 

 

 

22.  

Bộ Xây dựng 99/QĐ-BXD 24/01/2025 Quyết định về việc công bố danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng năm 2024 

 

 

23.  
Bộ Công 

Thương 

334/QĐ-BCT 05/02/2025 Quyết định về việc đính chính Thông 

tư số 38/2023/TT-BCT ngày 27 tháng 
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12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định kỹ thuật đo đạc, 

báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát 

thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà 

kính ngành Công Thương 

 

24.  
Bộ Công 

Thương 

02/2025/TT-

BCT 

01/02/2025 Thông tư Quy định về bảo vệ công 

trình điện lực và an toàn trong lĩnh 
vực điện lực 

 

25.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

02/2025/TT-

BGDĐT 

24/01/2025 Thông tư Quy định Khung năng lực 

số cho người học 
 

26.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

03/2025/TT-

BGDĐT 

07/02/2025 Thông tư hướng dẫn về Hội đồng 

quản lý trong đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo 

 

27.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

287/QĐ-

BTNMT 

23/01/2025 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu 

tư xây dựng công trình (giai đoạn 2) 
khu KTQP Duyên Hải/QK5” 

 

 

28.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

361/QĐ-

BTNMT 

05/02/2025 Giải quyết khiếu nại của ông Đặng 

Quốc Cường (tỉnh Bình Định)  

29.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

362/QĐ-

BTNMT 

05/02/2025 Quyết định giải quyết khiếu nại của 

ông Phan Tấn Tài (tỉnh Bình Định)  

30.  
Bộ Tài 

nguyên và 
Môi trường 

367/QĐ-

BTNMT 

06/02/2025 Giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn 

Dũng (tỉnh Bình Định)  

31.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

48/2024/TT-

BTNMT 

31/12/2024 Quy định định mức kinh tế kỹ thuật, 

thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất và xây dựng 

cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai 

 

32.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

51/2024/TT-

BTNMT 

31/12/2024 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất quốc gia 
 

33.  
Bộ Tài 

nguyên và 
Môi trường 

19/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

mạng lưới trọng lực quốc gia  

34.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

20/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ 

tàu bay không người lái phục vụ xây 

dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa 

lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 

thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 

1:1000 

 

35.  
Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

21/VBHN-
BTNMT 

31/12/2024 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ 
thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa 

lý 
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36.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

22/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ 

thuật xây dựng hệ thống thông tin địa 

danh Việt Nam và nước ngoài phục 

vụ công tác lập bản đồ 

 

37.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

23/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

đo đạc và bản đồ  

38.  
Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

24/VBHN-
BTNMT 

31/12/2024 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 
đo trọng lực chi tiết  

39.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

25/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

xác định đường địa giới hành 

chính,cắm mốc địa giới và lập hồ sơ 

địa giới hành chính các cấp 

 

40.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

26/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 

1:100 000 
 

41.  
Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

27/VBHN-
BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 
cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 

1:2000, 1:5000 và 1:10.000 
 

42.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

29/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

thành lập bản đồ hành chính các cấp  

43.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

30/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 

1:5000 
 

44.  
Bộ Tài 

nguyên và 
Môi trường 

31/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất 
lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ 

 

45.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

32/VBHN-

BTNMT 

31/12/2024 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 

1:1.000và bản đồ địa hình quốc gia tỷ 

lệ 1:2.000, 1:5.000 

 

46.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

28/2024/TT-

BKHĐT 

31/12/2024 Thông tư hướng dẫn một số nội dung 

về giám định tư pháp trong lĩnh vực 

kế hoạch và đầu tư 
 

47.  

Bộ Lao động 
- Thương 

binh và Xã 

hội 

48/QĐ-
BLĐTBXH 

09/01/2025 Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp 
Lao động - Thương binh và Xã hội" 

 

48.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

183/QĐ-

BLĐTBXH 

05/02/2025 Ban hành kế hoạch tổng thể chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025 
 

49.  

Bộ Lao động 

- Thương 
binh và Xã 

hội 

217/QĐ-

BLĐTBXH 

07/02/2025 Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2024 theo chuẩn 
nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 
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50.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

518/QĐ-BNN-

TY 

05/02/2025 V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận và giải quyết của 

Cục Thú y 

 

 

51.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

179/QĐ-

BKHCN 

06/02/2025 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN 

công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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